TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG THƯ VIỆN (Tuần 1 – 3)

	BUỔI
	Thời gian
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	9h – 9h 30
	Ca 1: D4
	
	Ca 1: D1
	
	

	
	9h30 – 10h
	
	
	Ca 2: D2
	
	

	
	10h – 10h30
	
	
	Ca 3: D3
	
	

	CHIỀU
	2h30- 3h00
	Ca 2: A3
	Ca 2: C2
	Ca 2: C1
	Ca 2: B4
	

	
	3h00-3h30
	Ca 3: B3
	Ca 3: A2
	Ca 3: A1
	Ca 3: A4
	

	
	3h30 – 4h00
	Ca 4: C3
	Ca 4: B2
	Ca 4: B1
	Ca 4: A5
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG LEGO (Tuần 2 – 4)

	BUỔI
	Thời gian
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	9h – 9h 30
	Ca 1: D4
	
	Ca 1: D1
	
	

	
	9h30 – 10h
	
	
	Ca 2: D2
	
	

	
	10h – 10h30
	
	
	Ca 3: D3
	
	

	CHIỀU
	2h30- 3h00
	Ca 2: A3
	Ca 2: C2
	Ca 2: C1
	Ca 2: A4
	

	
	3h00-3h30
	Ca 3: B3
	Ca 3: A2
	Ca 3: A1
	Ca 3: B4
	

	
	3h30 – 4h00
	Ca 4: C3
	Ca 4: B2
	Ca 4: B1
	Ca 4: A5
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG KIDSMART 

	BUỔI
	Thời gian
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	9h – 9h 30
	
	Ca 1: A4
	Ca 1: A3
	Ca 1: A2
	Ca 1: B2

	
	9h30 – 10h
	
	Ca 2: B4
	Ca 2: C3 
	Ca 2: B1
	Ca 2: A1 

	
	10h – 10h30
	
	Ca 3: A5
	Ca 3: B3
	Ca 3: C2
	Ca 3: C1

	CHIỀU
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG MONTESSORI 

	BUỔI
	
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	9h00 – 9h30
	Ca 1: D1
	Ca 1: D2
	Ca 1: D3
	Ca 1: C3
	Ca 1: C2

	
	9h30 - 10h00
	
	Ca 2: D4
	
	
	

	
	10h – 10h45
	Ca 3: A5
	Ca 3: A2
	Ca 3: A4
	Ca 3: B2
	Ca 3: B1

	CHIỀU
	15h00 – 15h45
	Ca 3: A1
	Ca 3: A3


	Ca 3: C1
	Ca 3: B3
	Ca 3: B4
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG GYMKID (tuần 1 – 3)

	BUỔI
	Thời gian
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	
	
	
	
	
	

	CHIỀU
	2h30 - 3h00
	
	Ca 2: C3
	
	Ca 2: D1
	Ca 2: C2

	
	3h00 - 3h30
	
	Ca 3: B1
	
	Ca 3: D2
	Ca 3: A1

	
	3h30 - 4h00
	
	Ca 4: A5
	
	Ca 4: D3
	Ca 4: A2
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG GYMKID (tuần 2 – 4)

	BUỔI
	
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	
	
	
	
	
	

	CHIỀU
	2h00 - 2h30
	
	
	
	Ca 1: A4
	

	
	2h30 - 3h00
	
	Ca 2: A3
	
	Ca 2: B4
	

	
	3h00 - 3h30
	
	Ca 3: B3
	
	Ca 3: B2
	

	
	3h30 - 4h00
	
	Ca 4: C1
	
	Ca 4: D4
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG MÚA (Tuần 1 – 3)
	BUỔI
	Thời gian
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	9h – 9h 30
	Ca 1: C2 (Hát)
	Ca 1: C2 (Múa)
	Ca 1: B2(Hát)
	Ca 1: B1(Múa)
	

	
	9h30 – 10h
	Ca 2: C3(Hát)
	Ca 2: C1(Múa)
	Ca 2: A2(Hát)
	Ca 2: A3(Múa)
	

	
	10h – 10h30
	Ca 3: C1(Hát)
	Ca 3: C3(Múa)
	Ca 3: B4(Hát)
	Ca 3: A1(Múa)
	

	CHIỀU
	2h30- 3h00
	Ca 2: B1 (Hát)
	
	
	Ca 2: A2(Múa)
	

	
	3h00-3h30
	Ca 3: A5(Hát)
	
	
	Ca 3: B2(Múa)
	

	
	3h30 – 4h00
	Ca 4: B3(Hát)
	
	
	Ca 4: A4(Múa)
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG MÚA (Tuần 2 - 4)
	BUỔI
	Thời gian
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	9h – 9h 30
	Ca 1: C2(Hát)
	Ca 1: C2 (Múa)
	
	Ca 1: B4(Múa)
	

	
	9h30 – 10h
	Ca 2: C3(Hát)
	Ca 2: C1(Múa)
	
	Ca 2: A5(Múa)
	

	
	10h – 10h30
	Ca 3: C1(Hát)
	Ca 3: C3(Múa)
	
	Ca 3: B3(Múa)
	

	CHIỀU
	2h30- 3h00
	Ca 2: A1 (Hát)
	
	
	
	

	
	3h00-3h30
	Ca 3: A4(Hát)
	
	
	
	

	
	3h30 – 4h00
	Ca 4: A3(Hát)
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG ĐÀN
	BUỔI
	Thời gian
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	9h – 9h 30
	
	
	
	
	Ca 1: A4



	
	9h30 – 10h
	
	
	
	
	Ca 2: A5



	
	10h – 10h30
	
	
	
	
	Ca 3: A2

	CHIỀU
	2h30 - 3h00
	
	
	Ca 2: B1


	
	Ca 2: B4



	
	3h00 - 3h30
	
	
	Ca 3: A3
	
	Ca 3: B2

	
	3h30 – 4h00
	
	
	Ca 4: A1
	
	Ca 4: B3
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019- 2020 ( Từ tháng7/ 2020)
	T

H

Ứ


	B

U

Ổ

I 
	TIẾNG ANH

30’
	MTTC
	ANTC
	KID

SMART

30’


	MON

30’
	THƯ VIỆN

Tuần 1 – 3
	LEGO

Tuần 2 – 4
	GYM

KIDS


	NHÀ TRẺ

	
	
	Lap 1
	Lap 2
	
	
	
	
	
	
	T1, T3
	T2, T4
	TTN


	TVĐ



	
	
	
	
	
	MÚA

(T1, T3)
	MÚA

( T2, T4)
	HÁT

(T2, T4)
	HÁT

(T1, T3)
	ĐÀN


	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	S
	Ca 1:  C1

Ca 2:  B1

Ca 3: A1
	
	Ca 1: C3

Ca 2: B3

Ca 3: A3
	
	
	Ca 1: C2

Ca 2: C3

Ca 3: C1
	Ca 1: C2

Ca 2: C3

Ca 3: C1
	
	
	Ca 1: D1

Ca 3: A5
	Ca 1: D4
	Ca 1: D4

	
	
	
	

	
	C
	Ca 2: A2

Ca 3: B2

Ca 4: C2
	 
	Ca 2: A5

Ca 3: B4

Ca 4: A4
	
	
	Ca 2: A1

Ca 3: A4

Ca 4: A3
	Ca 2: B1 

Ca 3: A5

Ca 4: B3
	
	
	Ca 3: A1
	Ca 2: A3

Ca 3: B3

Ca 4: C3
	Ca 2: A3

Ca 3: B3

Ca 4: C3
	
	
	
	

	3
	S
	Ca 1: C3

Ca 2: B3

Ca 3: A3
	
	Ca 1: C1

Ca 2: B1

Ca 3: A1
	Ca 1: C2

Ca 2: C1

Ca 3: C3
	Ca 1: C2

Ca 2: C1

Ca 3: C3
	
	
	
	Ca 1: A4

Ca 2: B4

Ca 3: A5
	Ca 1: D2
Ca 2: D4
Ca 3: A2
	
	
	
	
	
	Ca 1: D3
Ca 2: D1

Ca 3: D2


	
	C
	Ca 2: A5

Ca 3: B4

Ca 4: A4
	Ca 2:  B2 

Ca 3:  C2

Ca 4: A2
	Ca 2: A4

Ca 3: A5

Ca 4: B4

 
	
	
	
	
	
	
	Ca 3: A3


	Ca 2: C2

Ca 3: A2

Ca 4: B2
	Ca 2: C2

Ca 3: A2

Ca 4: B2
	Ca 2: C3

Ca 3: B1

Ca 4: A5
	Ca 1: A3

Ca 2: B3

Ca 3: C1

	Ca 3: D4
	  Ca 4: D4


	4
	S
	Ca 1: C1

Ca 2: B1

Ca 3: A1
	
	Ca 1: C2

Ca 2: B2

Ca 3: A2


	
	
	
	Ca 1: B2

Ca 2: A2

Ca 3: B4
	
	Ca 1: A3

Ca 2: C3 

Ca 3: B3
	Ca 1: D3

Ca 3: A4
	Ca 1: D1

Ca 2: D2

Ca 3: D3
	Ca 1: D1

Ca 2: D2

Ca 3: D3
	
	
	
	

	
	C
	Ca 2: A5

Ca 3: B4 Ca 4: A4
	
	Ca 2: C3

Ca 3: B3

Ca 4: A3
	
	
	
	
	Ca 2: B1

Ca 3: A3

Ca 4: A1
	
	Ca 3: C1
	Ca 2: C1

Ca 3: A1

Ca 4: B1
	Ca 2: C1

Ca 3: A1

Ca 4: B1
	
	
	
	


	T

H

Ứ


	B

U

Ổ

I 
	TIẾNG ANH

30’
	MTTC
	ANTC
	KID

SMART

30’


	MON

30’
	THƯ VIỆN

Tuần 1 – 3
	LEGO

Tuần 2 - 4
	GYM KID
	NHÀ TRẺ

	
	
	Lap 1
	Lap 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	MÚA

(T1, T3)
	MÚA

(T2, T4)
	HÁT

(T2,T4)
	HÁT

(T1, T3)
	ĐÀN


	
	
	
	
	T1, T3
	T2, T4
	TTN


	TVĐ



	5
	S
	Ca 1: C2

Ca 2: B2

Ca 3: A2
	
	
	Ca 1: B1

Ca 2: A3

Ca 3: A1
	Ca 1: B4

Ca 2: A5 

Ca 3: B3
	
	
	
	Ca 1: A2

Ca 2: B1

Ca 3: C2
	Ca 1: C3

Ca 3: B2
	
	
	
	
	Ca 1: D3

Ca 2: D1

Ca 3: D2

	

	
	C
	Ca 2: B3 

Ca 3: C3

Ca 4: A3
	Ca 2: A1

Ca 3: B1

Ca 4: C1
	
	Ca 2: A2

Ca 3: B2

Ca 4: A4
	
	
	
	
	
	Ca 3: B3
	Ca 2: A4

Ca 3: B4

Ca 4: A5
	Ca 2: A4 
Ca 3: B4
Ca 4: A5
	Ca 2: D1

Ca 3: D2

Ca 1: D3

	Ca 1: A4

Ca 2: B4

Ca 3: B2
Ca 4: D4
	
	

	6
	S
	Ca 1: A5

Ca 2: B4

Ca 3: A4
	
	Ca 1: B1

Ca 2: C1

Ca 3: A1
	
	
	
	
	Ca 1: A4

Ca 2: A5

Ca 3: A2
	Ca 1: B2

Ca 2: A1 

Ca 3: C1
	Ca 1: C2

Ca 3: B1
	
	
	
	
	
	Ca 1: D1

Ca 2: D2 Ca 3: D3


	
	C
	Ca 2: A3

Ca 3: B3 Ca 4: C3
	
	Ca 2: A2

Ca 3: C2

Ca 4: B2
	
	
	
	
	Ca 2: B4

Ca 3: B2

Ca 4: B3
	
	Ca 3: B4


	
	
	Ca 2: C2

Ca 3: A1

Ca 4: A2
	
	
	Ca 3: D4



* Lưu ý:  

	- Đối với MG: môn Tiếng Anh, MTTC, ÂNTC, Gym Kids, Kidsmart, Sáng tạo- Thư viện 
30 phút/tiết/buổi
	 Sáng
	Ca 1: 9h00 – 9h30
	Ca 2: 9h30 – 10h
	Ca 3: 10h – 10h30
	

	
	Chiều  
	
	Ca 2: 2h30 – 3h00
	Ca 3: 3h00 – 3h30
	Ca 4: 3h30 – 4h00

	- Đối với NT: môn TVĐ, Gym Kids, TTN: 20 phút/1tiết/buổi.
	Sáng
	Ca 1: 9h00- 9h20
	Ca 2: 9h30- 9h50
	Ca 3: 10h00- 10h20
	

	
	Chiều
	Ca 1: 2h00- 2h30
	Ca 2: 2h30- 2h50
	Ca 3: 3h00-3h20
	Ca 4: 3h30- 3h50

	- Đối với NT, MG: HĐ phòng Montessori

45 phút/tiết/buổi
	Sáng
	Ca 1: 9h00- 9h45
	Ca 2: 10h- 10h45
	
	

	
	Chiều
	
	
	Ca 3: 3h00- 3h45
	


	
	TM. BGH
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LỊCH  HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI NĂM HỌC 2019- 2020 
	BUỔI
	
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	SÁNG
	Ca 1: 9h – 9h 30
	D2
D3
	A5
B4
	C3
B1
	C1

D1
	A2
A1

	
	Ca 2: 9h30- 10h00
	B2
	C2
	A3
	A4
	B3


	T/M BGH

Phó HT

Tạ Thị Thanh Vân


